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LÝ LỊCH SỬA ĐỔI 

Lần ban 

hành/ sửa 

đổi 

Vị trí sửa 

đổi 
Nội dung sửa đổi 

Ngày 

xem xét/ 

sửa đổi 

Người 

xem xét/ 

sửa đổi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU 

Nơi nhận tài liệu 
Kiểm 

soát 
Nơi nhận tài liệu 

Kiểm 

soát 

Hội đồng Quản lý Bệnh viện    

Ban Giám đốc    

Trưởng khoa/ phòng     

Khác:............................    
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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định thống nhất cách thức triển khai giám sát vi sinh môi trường 

bệnh viện, đảm bảo môi trường tại những khu vực vô khuẩn hoặc có nguy cơ 

nhiễm khuẩn bệnh viện đạt yêu cầu. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Khoa Vi sinh 

- Phòng phẫu thuật- Khoa Ngoại, khoa 3CK 

- Khoa HSTC, khoa Sơ sinh 

- Một số khoa lâm sàng 

3. TRÁCH NHIỆM 

Thành viên hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, Mạng lưới kiểm soát nhiễm 

khuẩn, cán bộ khoa Vi sinh, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

4. KHÁI NIỆM/ CHỮ VIẾT TẮT 

- BV: Bệnh viện 

- KSNK: Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện 

- KTV: Kỹ thuật viên 

- ĐD: Điều dưỡng 

- NVYT: Nhân viên y tế 

- MTBV: môi trường bệnh viện 

- VK: Vi khuẩn 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 
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5.1 Lưu đồ 

BƯỚC 
TRÁCH 

NHIỆM 
LƯU ĐỒ BIỂU MẪU 

1 
Trưởng khoa 

KSNK 

 

  

 

2 
Nhân viên 

KSNK 

 Phụ lục 01  

Biểu mẫu 

BMT.01.KSNK.05. 

3 
Trưởng khoa 

KSNK 

 
  

 

4 Lãnh đạo BV   
 

5 

Nhân viên 

khoa KSNK và 

KTV khoa Vi 

sinh 

 
 

BMT.02.KSNK.05 

6 

Bác sỹ, ĐD, 

KTV khoa 

Vi sinh 

 

 

Phục lục 02 

7 
KTV khoa Vi 

sinh 

 
 

 

8 
Nhân viên khoa 

KSNK 

 

 

 

 

BMT.03.KSNK.05 

9 Lãnh đạo BV 
  

10 Các khoa/phòng 

  

11 
Nhân viên khoa 

KSNK 

  

12 
Trưởng khoa 

KSNK 

  

 

Xác định nhu cầu 

Lập kế hoạch giám sát vi 

sinh MTBV 

 

Kiểm tra 

Phê duyệt 

Thống nhất kế hoạch lấy 

mẫu và nuôi cấy 

Thực hiện lấy mẫu 

Nuôi cấy và định danh VK 

Tổng kết, báo cáo và phản 

hồi kết quả, đề nghị biện 

pháp can thiệp 

Phê duyệt 

Triển khai thực hiện 

và báo cáo 

Kiểm tra, GS 

Tổng kết, báo cáo 

sau can thiệp 



 

QUY TRÌNH 
Ký hiệu: QT.KSNK.05 

Lần ban hành: 02 

Trang: 5/10 
GIÁM SÁT TUÂN THỦ THỰC HÀNH  

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN  

 

5.2 Diễn giải lưu đồ 

Bước Trách nhiệm Mô tả 
Thời 

gian 
Biểu mẫu 

1 

 
Trưởng 

khoa 

KSNK 

- Căn cứ tiêu chuẩn kiểm tra công 
tác KSNK của Bộ Y tế yêu cầu 

kiểm tra vi sinh môi trường bệnh 
viện hàng năm. 

- Căn cứ trách nhiệm, nhiệm vụ 

giám sát NKBV của khoa KSNK 
đã được Giám đốc BV giao. 

- Căn cứ tình hình diễn biến 
NKBV tại các đơn vị trên. 

- Kiểm tra khu vực vô khuẩn sau 

khi sửa chữa hoặc mới đưa vào 

hoạt động. 

Hàng 

tháng 

 

2 
Nhân viên 

KSNK 

- Lập dự trù số lượng mẫu vi sinh  

- Dự trù kinh phí theo mẫu   

- Thiết kế phiếu yêu cầu xét 
nghiệm   

Theo 

lịch cụ 

thể 

Phụ lục 01 

Biểu mẫu 

BMT.01.KSNK.05. 

3 Trưởng khoa 

KSNK 

- Kiểm tra kế hoạch và nội dung 

phiếu yêu cầu xét nghiệm. 
Theo 

lịch cụ 

thể 

 

4 
 

Lãnh đạo BV 

- Phê duyệt kế hoạch và kinh phí 

thực hiện 

Theo 

lịch cụ 

thể 

 

5 

 
Nhân viên 

khoa KSNK 

và KTV 

khoa Vi sinh 

- Nhân viên KSNK gửi lãnh đạo 

khoa Vi sinh dự trù số lượng mẫu 
vi sinh và dự trù kinh phí đã được 

Ban giám đốc phê duyệt. 

- Bác sỹ KSNK kết hợp KTV Vi 

sinh mạng lưới viên KSNK thống 
nhất kế hoạch lấy mẫu và nuôi 

cấy  

 BMT.02.KSNK.05 

6 

 
Bác sỹ, 

ĐD, KTV 

khoa Vi 

sinh 

- KTV khoa Vi sinh chuẩn bị dụng 

cụ lấy mẫu. 

- KTV, ĐD KSNK thực hiện lấy 

mẫu vi sinh theo quy trình kỹ 

thuật của khoa Vi sinh dưới sự 
giám sát của nhân viên KSNK. 

- Nhân viên KSNK chuyển các 

mẫu vi sinh đến khoa Vi sinh. 
Mỗi mẫu kèm theo một phiếu yêu 

cầu xét nghiệm. 

 Phục lục 02 

7 
 

KTV khoa 
- KTV Vi sinh nuôi cấy và định 

danh vi khuẩn. 
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Vi sinh 

8 
Nhân viên 

khoa KSNK 

- Nhân viên khoa KSNK đánh giá, 
tổng hợp kết quả cấy  vi sinh và 

xác định mẫu đạt yêu cầu, mẫu 
không đạt yêu cầu. 

- Viết tổng kết, báo cáo, đưa ra 
các khuyến nghị và biện pháp can 

thiệp trình trưởng khoa kiểm tra 
và lãnh đạo BV phê duyệt. 

 BMT.03.KSNK.05 

9 Lãnh đạo BV 
- Phê duyệt các biện pháp can thiệp 
cần thiết 

  

10 
Các 

khoa/phòng 

- Trưởng phó các khoa, phòng lập 

kế hoạch và phân công NVYT 

thực hiện các biện pháp can thiệp, 

báo cáo Ban giám đốc khi hoàn 

thành. 

  

11 
Nhân viên 

khoa KSNK 

- Kiểm tra các biện pháp can thiệp 

đã được giám đốc phê duyệt. 

- Tổ chức giám sát vi sinh lại sau 

can thiệp (nếu cần thiết) 

  

12 
Trưởng khoa 

KSNK 

- Tổng kết, báo cáo kết quả cho 

Ban giám đốc và các đơn vị liên 

quan. 

  

6. LƯU HỒ SƠ 

STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian 

lưu 

Hình 

thức lưu 

1  Phiếu yêu cầu xét nghiệm Nhân viên Khoa 

KSNK 
3 năm  

2  Kế hoạch thực hiện giám 

sát vi sinh MTBV 

Nhân viên Khoa 

KSNK 
3 năm  

3  Báo cáo kết quả giám sát vi 

sinh môi trường bệnh viện 

Nhân viên KSNK 

và khoa Vi sinh 
3 năm  

4  Công văn dự trù số lượng 

mẫu vi sinh môi trường 

bệnh viện 

Nhân viên Khoa 

KSNK 
3 năm  

7. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU 

STT Mã biểu mẫu Tên biểu mẫu 

1 BMT.01.KSNK.05 Phiếu yêu cầu xét nghiệm   

2 BMT.02.KSNK.05 Kế hoạch thực hiện giám sát vi sinh MTBV 

3 BMT.03.KSNK.05 Báo cáo kế quả giám sát vi sinh môi trường bệnh viện  

4  Công văn dự trù số lượng mẫu vi sinh môi trường bệnh 
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viện (phụ lục 01) 

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

STT Tên văn bản Ghi chú 

1 Bộ Y tế, “Thông tư số 16/TT/2018/TT-BYT ngày 

20/7/2018 Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh” 

 

 

Phiếu yêu cầu xét nghiệm – BMT.01.KSNK.05 
 

BÊNH VIỆN NHI THÁI BÌNH 
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Mã số:......................... 

 

 

PHIẾU YÊU CẦU XÉT NGHIỆM 

 
 

Khoa:................................................................................................................. 

Loại mẫu xét nghiệm:........................................................................................ 

Yêu cầu xét nghiệm: ........................................................................................... 

 
 

Kết quả:................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 
 

 
 

Ngày.........tháng...........năm......... 
Người lấy mẫu 

Ngày.........tháng...........năm......... 
Người đọc kết quả 



 

QUY TRÌNH 
Ký hiệu: QT.KSNK.05 

Lần ban hành: 02 

Trang: 8/10 
GIÁM SÁT TUÂN THỦ THỰC HÀNH  

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN  

 

 

Kế hoạch thực hiện giám sát vi sinh MTBV – BMT.02.KSNK.05 
 

 
 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 
BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH 

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIÁM SÁT 

VI SINH MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN 

 

 

Mục đích: 

 

1. Phương pháp giám sát: Đối tượng giám sát: 

 

 

 

Phương pháp lấy mẫu vi sinh: 

 

 

 

 

2. Kế hoạch thực hiện: 

 

Thời gian Công việc Người thực hiện Địa điểm 

    

    

    

 

    4. Dự trù kinh phí 

 

 
KHOA KSNK KHOA VI SINH  LÃNH ĐẠO DUYỆT 
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Báo cáo kết quả giám sát vi sinh môi trường bệnh viện – BMT.03.KSNK.05 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VI SINH MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN 

 
 

1. Mục đích 

2. Thời gian: 

3. Địa điểm: 

4. Phương pháp: tóm tắt phương pháp lấy mẫu và quá trình thực hiện lấy mẫu 

5. Kết quả 
 

TT Vị trí lấy mẫu Số lượng Kết quả 

1. Không khí   

2. Tay NVYT   

3. Dụng cụ   

4.    

5.    

    

 
6. Khuyến nghị: 

 

 

 
KHOA KIỂM SOÁT 

NHIỄM KHUẨN 

Trưởng khoa 
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Công văn dự trù số lượng mẫu giám sát vi sinh môi trường bệnh 

viện – phụ lục 01 

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

  

Số......./CV-KSNK 

V/v: dự trù số lượng mẫu vi 

sinh giám sát môi trường 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Thái Bình, ngày  tháng năm 20... 

 

 

 

 

 Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC 

- PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

Căn cứ theo đề nghị của lãnh đạo khoa....., khoa Chống nhiễm khuẩn 

kính đề nghị Ban giám đốc, phòng Tài chính kế toán thực hiện lấy mẫu 

kiểm tra vi sinh môi trường bệnh viện với số lượng như sau: 

 

TT Loại mẫu Số lượng 

   

   

Tổng   

 

 

 
 

LÃNH ĐẠO DUYỆT KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 
Trưởng khoa 

 


